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STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO 

GIẢNG DẠY LỚP 
Tổng 

tiết dạy 
Kiêm nhiệm 

Tổng số 

tiết/Tuần 

 

Dự kiến 

 Số tiết 

(CN) 

BD 

1 Ngô Văn Quyền Toán 12/2, 12/3, + Toán 11/2, 11/3  15 
4 

CN 11/3 
19 665  

2 Nguyễn Văn Tiếng 
Toán 12/4, 12/6 + Toán 10/4   
(9 tuần cuối cắt 12/6) 

HĐ TNHN 10/4 (31 tuần) 
15 

4+1 

CN 10/4 

UVBCH CĐ 

20 654  

3 Phan Thị Thu Thủy 
Toán 12/1, 12/7 + Toán 10/1, 10/7  
 (9 tuần cuối nhận 12/6) 

14 
3 

TTCM 
17 629 x 

4 Lê Tứ Khóa 
Toán 12/5, 12/8 + Toán 10/2, 10/3 

HĐ TNHN: 11/3 
19  19 665  

5 Nguyễn T. T. Trang 

Toán: 11/4, 11/5  

13 

4+1 

CN 12/4 

TTCĐ 
(cả năm:30 tiết) 

18 685  Tin  12/4 

HĐ TNHN 12/4 (31 tuần) 

6 Trương Q.g Nghiệp 
Toán 11/1, 11/6, 11/7  

17 
1 

TPCM 18 630  
Tin: 10/5, 10/6 + Tin 11/2.  

7 

 

Trần Thị Hồng 

 

Toán: 10/5, 10/6.   

20 
(cả năm:5 tiết 

TTCĐ) 
20 633  

Tin: 10/2, 10/3, 10/4, 10/7 + Tin 11/3, 11/7   

8 Đào Thị Hoàng Hiếu Tin: 12/1, 12/5, 12/6, 12/8 +Tin:11/1, 11/4, 11/5 14 
4 

CN 11/5 18 630 x 

                                                                                                                                                                   Quế Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2025   

                                                                                                                                                         TỔ TRƯỞNG                

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      Phan Thị Thu Thủy     


